


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

NĂM

THÁNG T08

TUẦN THỨ DT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

THỨ HAI 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

THỨ BA 31/08 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08

THỨ TƯ 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08

THỨ NĂM 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09

THỨ SÁU 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09

THỨ BẢY 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09

CHỦ NHẬT 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

DKMH

HK21.2

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 DT BV [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

DKMH

HK21.2

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01 TTTN TTTN TTTN TTTN TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
[*] [*] [*] [*] [*] TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01 TTTN TTTN TTTN TTTN DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 BV

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
[*] [*] [*] [*] [*] TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 BV

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
[*] [*] [*] [*] [*] TTTN TTTN TTTN TTTN DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 BV

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2
HKHE HKHE HKHE

THI

 HK21.3

GDQP

TH

GDQP

TH
DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

HK22.1

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2
HKHE HKHE HKHE

THI

 HK21.3

GDQP

LT

GDQP

LT

GDQP

TH

GDQP

TH
DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

HK22.1

H01 H02 H03 H04 H05 SHDK H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15
THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2
HKHE HKHE HKHE

THI

 HK21.3
DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK22.1

SHDK H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10
THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2

THI

 HK21.2
HKHE HKHE HKHE

THI

 HK21.3
DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK22.1

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 DT BV [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

KG

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 DT BV [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

DKMH

BTTN

DKMH

BTTN
KG

THI 

HK20.3
SHDN

THI

HK20.2

THI 

HK20.2

THI

HK20.2
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 HKHE HKHE HKHE T01 DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

HK22.1

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10
THI

 HK21.1

THI

 HK21.1

THI

 HK21.1
H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01 TTTN TTTN TTTN TTTN TN01 TN02 TN03 TN04 TN05 TN06 DT Thi TN DT DT DT DT TL_TN DT DT DT DT DT

KG
DKMH

HK21.2

DKMH

BTTN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 T01 TTTN TTTN TTTN TTTN DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 BV

DKMH

BTTN

HK2GD1

H08
DT T01

HK2GD2

H01

HK2GD2

H02

HK2GD2

H03

HK2GD2

H04

HK2GD2

H05

HK2GD2

H06

HK2GD2

H07

HK2GD2

H08
DT T01

HK2GD3

H01

HK2GD3

H02

HK2GD3

H03

HK2GD3

H04

HK2GD3

H05

HK2GD3

H06

HK2GD3

H07

HK2GD3

H08
T01

HK3GD1

H01

HK3GD1

H02

HK3GD1

H03

HK3GD1

H04

HK3GD1

H05

HK3GD1

H06

HK3GD1

H07

HK3GD1

H08
DT T01 DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 DA09 DA10 DA11 DA12 DA13 DA14 BV

DKMH

BTTN

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 DT T01 T02 T03 T04 HKHE HKHE HKHE T01 DT DT DT DT DT

DKMH

HK22.1

HK1GD1

H01

HK1GD1

H02

HK1GD1

H03

HK1GD1

H04

HK1GD1

H05

HK1GD1

H06

HK1GD1

H07

HK1GD1

H08
T01

HK1GD2

H01

HK1GD2

H02

HK1GD2

H03

HK1GD2

H04

HK1GD2

H05

HK1GD2

H06

HK1GD2

H07

HK1GD2

H08
DT T01

HK1GD3

H01

HK1GD3

H02

HK1GD3

H03

HK1GD3

H04

HK1GD3

H05

HK1GD3

H06

HK1GD3

H07

HK1GD3

H08
DT T01

HK1GD3

H01

HK1GD3

H02

HK1GD3

H03

HK1GD3

H04

HK1GD3

H05

HK1GD3

H06

HK1GD3

H07

HK1GD3

H08

QUY ƯỚC KÝ HIỆU

LỄ QUỐC KHÁNH Thứ Năm, ngày 02/09/2021 HK HỌC KỲ GDQP TUẦN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG T01 THI CUỐI KỲ, THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN NGƯỜI LẬP BẢNG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 GD GIAI ĐOẠN (MODULE) TTTN TUẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TL THI LẠI (NẾU CÓ) TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN Thứ Ba, ngày 01/02/2022 H01 TUẦN HỌC - HỌC KỲ CHÍNH DK ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BV BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG Chủ nhật, ngày 10/04/2022 HKHE TUẦN HỌC - HỌC KỲ HÈ SH CN SINH HOẠT KHOA, CHỦ NHIỆM [*] THỰC HIỆN THEO LỊCH TRÌNH KHÓA KHÁC

LỄ 30/04 Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 TN01 TUẦN HỌC - BÀI THI TỐT NGHIỆP SHDK SINH HOẠT ĐẦU KHÓA, NĂM HỌC

LỄ 01/05 Chủ nhật, ngày 01/05/2022 DA01 TUẦN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DT TUẦN DỰ TRỮ

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022 Thứ Năm, ngày 09/09/2021 (PA1) Thi HK20.2 Thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 (PA2) Thi HK20.3 Thi kết thúc học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 THS. LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG PGS. TS. CAO HÀO THI

BẢN BIỂU ĐỒ ĐÃ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 192-21/QĐ-DSG-ĐT NGÀY 20/08/2021 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

THÁNG 09 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 THÁNG 01 THÁNG 02 THÁNG 03 THÁNG 04 THÁNG 05 THÁNG 06 THÁNG 07 THÁNG 08

BIỂU ĐỒ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2021

LỚP RIÊNG LTĐH

NĂM 2021 NĂM 2022

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2021

LỚP CHUNG ĐH

ĐẠI HỌC 2018

ĐATN & KLTN

CHUNG

ĐẠI HỌC 2018

ĐATN & KLTN

QTKD

ĐẠI HỌC 2018

ĐATN & KLTN

DESIGN

ĐẠI HỌC 2018

BTTN & TT_BTTN

QTKD

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2020

LỚP RIÊNG LTĐH

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2020

LỚP CHUNG ĐH

CAO ĐẲNG 2017 & 2018

ĐATN & KLTN

CAO ĐẲNG 2017 & 2018

HỌC LẠI

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

2018 & 2019

BTTN & TT_BTTN

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

2018 & 2019

ĐATN & KLTN

ĐẠI HỌC 2021

Nhóm 02

CAO ĐẲNG 2017 & 2018

BTTN & TT_BTTN

ĐẠI HỌC 2021

Nhóm 01

ĐẠI HỌC 2016 & 2017

BTTN & TT_BTTN

ĐẠI HỌC 2016 & 2017

ĐATN & KLTN

ĐẠI HỌC 2018

BTTN & TT_BTTN

CHUNG

ĐẠI HỌC 2019

ĐẠI HỌC 2020


